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STT Tên sách  ên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

1 

T        t     t 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Hà Huy Kh  i(Tổ g chủ biê )  Cu g Thế A h  

Trầ  Vă  Tấ   Đặ g Hù g Thắ g(Đồ g chủ biê )  

Hạ Vũ A h  Trầ  Mạ h Cườ g   Ha  Thị Hà 

Dươ g  Nguyễ  Đạt Dă g  Phạ  H à g Hà  Đặ g 

Đì h Ha h  Pha  Tha h Hồ g  Nguyễ  Thị Ki  

Sơ   Dươ g A h Tuấ   Nguyễ  Chu Gia Vượ g. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

T        t   hai 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Hà Huy Kh  i(Tổ g chủ biê )  Cu g Thế A h  

Trầ  Vă  Tấ   Đặ g Hù g Thắ g(Đồ g chủ biê )  

Hạ Vũ A h  Trầ  Mạ h Cườ g  Pha  Thị Hà 

Dươ g  Nguyễ  Đạt Dă g  Phạ  H à g Hà  Đặ g 

Đì h Ha h  Pha  Tha h Hồ g  Nguyễ  Thị Ki  

Sơ   Dươ g A h Tuấ   Nguyễ  Chu Gia Vượ g. 

Chuyê  đề học t   t       

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Hà Huy Kh  i(Tổ g chủ biê )  Cu g Thế A h  

Trầ  Vă  Tấ   Đặ g Hù g Thắ g(Đồ g chủ biê ), 

Hạ Vũ A h  Trầ  Mạ h Cườ g  Pha  Thị Hà 

Dươ g  Nguyễ  Đạt Dă g  Phạ  H à g Hà  Đặ g 

Đì h Ha h  Pha  Tha h Hồ g  Nguyễ  Thị Ki  

Sơ   Dươ g A h Tuấ   Nguyễ  Chu Gia Vượ g. 

2 

V t     ớ     

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Vũ Vă  Hù g(Tổ g chủ biê )  Bùi Gia Thị h(Chủ 

biê )  Phạ  Ki  Chu g  Tô Gia g  Nguyễ  Xuâ  

Qua g  Nguyễ  Vă  Thụ. Đại 

học sư 

 hạ  Chuyê  đề học t   V t  ý    

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Vũ Vă  Hù g(Tổ g chủ biê )  Bùi Gia Thị h(Chủ 

biê )  Phạ  Ki  Chu g  Tô Gia g  Nguyễ  Xuâ  

Qua g  Nguyễ  Vă  Thụ. 

3 

H a học    

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Lê Ki  L  g(Tổ g chủ biê )  Đặ g Xuâ  

Thư(Chủ biê )  Nguyễ  Thu Hà  Lê Thị Hồ g Hải  

Nguyễ  Vă  Hỉa  Lê Trọ g Huyề   Vũ A h Tuấ . 
Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chuyê  đề học t   H a học 

10 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Lê Ki  L  g(Tổ g chủ biê )  Đặ g Xuâ  

Thư(Chủ biê )  Nguyễ  Thu Hà  Lê Thị Hồ g Hải  

Nguyễ  Vă  Hỉa  Lê Trọ g Huyề   Vũ A h Tuấ . 



4 

Si h học    

(Châ  trời s  g tạ ) 

Tố g Xuâ  T  (Chủ biê )  Lại Thị Phươ g Á h  

Trầ  H à g Dươ g  Phạ  Đì h Vă . 
Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chuyê  đề học t   Si h học 

10 

(Châ  trời s  g tạ ) 

Tố g Xuâ  T  (Chủ biê )  Lại Thị Phươ g Á h  

Trầ  H à g Dươ g  Phạ  Đì h Vă . 

5 

Ng  vă     

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Bùi Mạ h Hù g(Tổ g chủ biê )  Pha  Huy 

Dũ g(Chủ biê )  Trầ  Ngọc Hiếu  Nguyễ  Thị 

Diệu Li h  Đặ g Lưu  Hà Vă  Mi h  Nguyễ  Thị 

Ngọc Mi h  Nguyễ  Thị Nươ g  Đỗ Hải Ph  g. 
Giáo 

dục 

Việt 

Nam 
Chuyê  đề học t   Ng  vă   

10(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Bùi Mạ h Hù g(Tổ g chủ biê )  Pha  Huy 

Dũ g(Chủ biê )  Trầ  Ngọc Hiếu  Nguyễ  Thị 

Diệu Li h  Đặ g Lưu  Hà Vă  Mi h  Nguyễ  Thị 

Ngọc Mi h  Nguyễ  Thị Nươ g  Đỗ Hải Ph  g. 

6 

Lịch s     

(C  h Diều) 

Đỗ Tha h Bi h(Tổ g chủ biê )  Nguyễ  Vă  

Ni h(Chủ biê )  Nguyễ  Thị Thế Bì h  Nguyễ  

Thu Hiề   Tố g Thị Quỳ h Hươ g  Nguyễ  Mạ h 

Hưở g. 
Đại 

học Sư 

 hạ  Chuyê  đề học t   Lịch s  

10 

(C  h Diều) 

Đỗ Tha h Bi h(Tổ g chủ biê )  Nguyễ  Vă  

Ni h(Chủ biê )  Nguyễ  Thị Thế Bì h  Nguyễ  

Thu Hiề   Tố g Thị Quỳ h Hươ g  Nguyễ  Mạ h 

Hưở g. 

7 
Địa       

(C  h Diều) 

Lê Thô g(Tổ g chủ biê )  Nguyễ  Mi h Tuệ(Chủ 

biê )  Nguyễ  Đức Vũ  Nguyễ  Quyết Chiế   Vũ 

Thị Mai Hươ g  Nguyễ  Thị Tra g Tha h  Lê Mỹ 

Dung. Đại 

học Sư 

 hạ  

  
Chuyê  đề học t   Địa    10 

(C  h Diều) 

Lê Thô g(Tổ g chủ biê )  Nguyễ  Mi h Tuệ(Chủ 

biê )  Nguyễ  Đức Vũ  Nguyễ  Quyết Chiế   Vũ 

Thị Mai Hươ g  Nguyễ  Thị Tra g Tha h  Lê Mỹ 

Dung. 

8 Tiế g A h    Bright 
Võ Đại Phúc(Tổ g chủ biê  kiê  Chủ biê )  

Nguyễ  Thị Ngọc Quyê . 
  

9 

Công  ghệ      Thiết kế và 

cô g  ghệ 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Lê Huy H à g(Tổ g chủ biê  kiê  Chủ biê )  

Đặ g Thị Thu Hà  Nguyễ  Hồ g Sơ   Phạ  Vă  

Sơ   Võ Thị Như Uyê . 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chuyê  đề học t   Cô g 

 ghệ      Thiết kế và cô g 

 ghệ 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Lê Huy H à g(Tổ g chủ biê )  Nguyễ  Quốc 

Cườ g(Chủ biê )  Phạ  Vă  Sơ . 

Cô g  ghệ      Cô g  ghệ 

trồ g trọt 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Lê Huy H à g(Tổ g chủ biê )  Đồ g Huy 

Giới(Chủ biê )  Lê Ngọc A h  Nguyễ  A h Đức  

Bùi Thị Thu Hươ g  Vũ Vă  Liết  Nguyễ  Ích 

Tâ   Bùi Ngọc Tấ . 

Chuyê  đề học t   Cô g 

 ghệ      Cô g  ghệ trồ g 

trọt 

(Kết  ối tri thức với cu c 

Lê Huy H à g(Tổ g chủ biê )  Đồ g Huy 

Giới(Chủ biê )  Nguyễ  Thị Ngọc Di h  Bùi Thị 

Thu Hươ g  Bùi Ngọc Tấ . 



số g) 

10 

Ti  học    

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Phạ  Thế L  g(Tổ g chủ biê )  Đà  Kiế  

Quốc(Chủ biê )  Bùi Việt Hà  Lê Ch  Ngọc  Lê 

Ki  Thư. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chuyê  đề học t   Ti  học 

    Kh a học   y t  h 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Phạ  Thế L  g(Tổ g chủ biê )  Bùi Việt Hà(Chủ 

biê )  Lê Việt Thà h  Trươ g Võ H u Thiê . 

Chuyê  đề học t   Ti  học 

    Ti  học ứ g dụ g 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Phạ  Thế L  g(Tổ g chủ biê )  Đà  Kiế  

Quốc(Chủ biê )  Dươ g Quỳ h Nga  Đặ g B ch 

Việt. 

11 

Â   hạc    

(Châ  trời s  g tạ ) 

Hồ Ngọc Khải(tổ g chủ biê )  Nguyễ  Thị Ngọc 

Du g(Chủ biê )  Trầ  Đức  Lê Mi h Phước  Trầ  

H à g Thị Ái Cầ . 
Giáo 

dục 

Việt 

Nam 
Chuyê  đề học t   Â   hạc 

10 

(Châ  trời s  g tạ ) 

Hồ Ngọc Khải(tổ g chủ biê )  Nguyễ  Thị Ngọc 

Du g(Chủ biê )  Trầ  Đức  Lê Mi h Phước  Trầ  

H à g Thị Ái Cầ . 

12 

Mỹ thu t     H i Họa 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Nguyễ  Xuâ  Nghị(Tổ g chủ biê )  Phạ  Duy 

A h(Chủ biê )  Lê Trầ  H u A h. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Mỹ thu t     Kiế  Trúc 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Nguyễ  Xuâ  Nghị(Tổ g chủ biê )  Phạ  Duy 

A h(Chủ biê )  Vũ Hồ g Cươ g  Trầ  Ngọc 

Thanh Trang. 

Mỹ thu t     Thiết kế  ỹ 

thu t đa  hươ g tiệ  

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Nguyễ  Xuâ  Nghị(Tổ g chủ biê )  Phạ  Duy 

A h(Chủ biê )  Vũ Quốc Kh  h. 

Mỹ thu t     L   u   và  ịch 

s   ỹ thu t 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Nguyễ  Xuâ  Nghị(Tổ g chủ biê )  Phạ  Duy 

A h(Chủ biê )  Đà  Thị Thúy A h  Trị h Vă  

Sinh. 

Mỹ thu t     Đồ họa tra h i  

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Nguyễ  Xuâ  Nghị(Tổ g chủ biê )  Phạ  Duy 

A h(Chủ biê )  Nguyễ  Thị May  H à g Mi h 

Phúc. 

Mỹ thu t     Điêu khắc 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Nguyễ  Xuâ  Nghị(Tổ g chủ biê )  Phạ  Duy 

A h(Chủ biê )  Đi h Gia Lê. 

Mỹ thu t     Thiết kế thời 

trang 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Nguyễ  Xuâ  Nghị(Tổ g chủ biê )  Phạ  Duy 

A h(Chủ biê )  Lê Thị Hà  Lê Nguyễ  Kiều 

Trang. 

Mỹ thu t     Thiết kế đồ họa 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Nguyễ  Xuâ  Nghị(Tổ g chủ biê )  Phạ  Duy 

A h(Chủ biê )  Vươ g Quốc Ch  h. 



Mỹ thu t     Thiết kế cô g 

 ghiệ  

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Nguyễ  Xuâ  Nghị(Tổ g chủ biê )  Phạ  Duy 

A h(Chủ biê )  Đỗ Đì h Tuyế . 

Mỹ thu t     Thiết kế    

thu t sâ  khấu điệ  ả h 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Nguyễ  Xuâ  Nghị(Tổ g chủ biê )  Phạ  Duy 

A h(Chủ biê )  Nguyễ  H u Phầ   Trầ  Tha h 

Việt. 

Chuyê  đề học t   Mỹ thu t 

10:  

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

H à g Mi h Phúc(Chủ biê )  Nguyễ  Thị May 

13 

Gi   dục th  chất     Cầu 

lông 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Nguyễ  Duy Quyết(Tổ g chủ biê )  Ngô Việt 

H à (Chủ biê )  Nguyễ  H u B  h  Mai Thị 

Ng ã   Trầ  Vă  Vi h. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Gi   dục th  chất     B  g 

đ  

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Nguyễ  Duy Quyết(Tổ g chủ biê )  Hồ Đắc 

Sơ (Chủ biê )  Nguyễ  Thị Hà  Lê Trườ g Sơ  

Chấ  Hải  Trầ  Ngọc Mi h  Nguyễ  Duy Tuyế . 

Gi   dục th  chất     B  g 

chuyề  

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Trị h H u L c(Tổ g chủ biê )  Nguyễ  vă  

Hù g(Chủ biê )  Phạ  Thị Lệ Hằ g. 

Gi   dục th  chất     B  g 

rổ 

(Kết  ối tri thức với cu c 

số g) 

Trị h H u L c(Tổ g chủ biê )  Nguyễ  vă  

Hù g(Chủ biê )  Phạ  Thị Lệ Hằ g  Nguyễ  Trầ  

Phúc  Đặ g Hà Việt. 

14 
Gi   dục  uốc  h  g  

và A   i h    

Nghiê  Viết Hải(Tổ g chủ biê )  Đ à  Ch  

Kiê (Chủ biê )  Ngô Gia Bắc  H à g Quốc Huy  

Mai Đức Kiê   H à g Việt L  g  Vũ Vă  Ni h  

D ã  Vă  Ngh a. 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

15 

Gi   dục ki h tế  

và Ph    u t    

(C  h Diều) 

Nguyễ  Thị Mỹ L c(Tổ g chủ biê )  Phạ  Việt 

Thắ g(Chủ biê )  Phạ  Thị Hồ g Điệ   Dươ g 

Thị Thúy Nga  Trầ  Thị Diệu Oa h  Nguyễ  Nh t 

Tâ   Trầ  Vă  Thắ g  H à g Thị Thi h  H à g 

Thị Thu  . Đại 

Học 

Huế 
Chuyê  đề học t   Gi   dục 

ki h tế  

và Ph    u t 10 

(C  h Diều) 

Nguyễ  Thị Mỹ L c(Tổ g chủ biê )  Phạ  Việt 

Thắ g(Chủ biê )  Phạ  Thị Hồ g Điệ   Dươ g 

Thị Thúy Nga  Trầ  Thị Diệu Oa h  Nguyễ  Nh t 

Tâ   Trầ  Vă  Thắ g  H à g Thị Thi h  H à g 

Thị Thu  . 

16 

H ạt đ  g trải  ghiệ  

và hướ g  ghiệ   ớ     

(Châ  trời s  g tạ ) 

Đi h Thị Ki  Th a  Vũ Qua g Tuyê (Đồ g Tổ g 

chủ biê )  Vũ Phươ g Liê   Ca  Thị Châu 

Thủy(Đồ g Chủ biê )  Nguyễ  Hồ g Kiê   Lại 

Thị Yế  Ngọc  Đỗ Phú Trầ  Tì h.  

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

 


